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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2114/QĐ-UBND
Lạng Sơn, ngày 28 tháng 11 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGHỆ NHÂN TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI TRÔNG COI, BẢO VỆ DI TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 271/TTr-SVHTTDL ngày 24/11/2024; ý kiến thảo luận của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Thống nhất thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và hỗ trợ người trông coi, bảo vệ di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:
1. Tên chính sách: Hỗ trợ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và hỗ trợ người trông coi, bảo vệ di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
2. Nội dung của chính sách:
2.1. Phạm vi điều chỉnh: quy định chính sách hỗ trợ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và hỗ trợ người trông coi, bảo vệ di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
2.2. Đối tượng áp dụng
- Nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, có địa chỉ thường trú tại tỉnh Lạng Sơn.
- Ban quản lý/bộ phận thường trực di tích; người được giao trực tiếp trông coi, chăm sóc, bảo vệ tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia, cấp tỉnh  (sau đây gọi tắt là di tích)  trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bao gồm: di tích cần trông coi, bảo vệ cả ngày và đêm; di tích cần trông coi, bảo vệ ban ngày; di tích cần trông coi, bảo vệ định kỳ hàng tuần.
- Đối tượng không áp dụng: người trông coi tại di tích có nguồn ngân sách nhà nước chi trả; di tích do doanh nghiệp, gia đình, dòng họ quản lý; di tích có thu phí tham quan; di tích là cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo có nguồn thu công đức hàng năm trên 100 triệu đồng và các di tích không có công trình xây dựng, không có hoạt động, không cần thiết phải có người trông coi.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân và người trông coi, bảo vệ di tích theo quy định tại Nghị quyết này.
2.3. Giải thích từ ngữ
-  Di tích cần trông coi, bảo vệ cả ngày và đêm : là những di tích có công trình xây dựng, có các hoạt động đón tiếp, phục vụ khách tham quan, hành lễ thường xuyên, có chỗ ở và công trình phụ trợ đảm bảo cho người trông coi di tích sinh hoạt hàng ngày.
- Di tích cần trông coi, bảo vệ ban ngày : là những di tích có công trình xây dựng, có các hoạt động đón tiếp, phục vụ khách tham quan, hành lễ thường xuyên.
- Di tích cần trông coi, bảo vệ định kỳ hàng tuần : là những di tích có công trình xây dựng, có các hoạt động tham quan, hành lễ theo định kỳ hoặc theo chương trình, kế hoạch.
2.4. Mức hỗ trợ
a) Đối với nghệ nhân:
- Nghệ nhân không có lương/trợ cấp/phụ cấp từ ngân sách nhà nước: Nghệ nhân nhân dân 1.500.000đ/người/tháng; Nghệ nhân ưu tú 1.200.000đ/người/tháng.
- Nghệ nhân có lương/trợ cấp/phụ cấp từ ngân sách nhà nước: Nghệ nhân nhân dân: 1.300.000đ/người/tháng. Nghệ nhân ưu tú: 1.000.000đ/người/tháng.
- Hỗ trợ chi phí mai táng: Nghệ nhân khi chết thì cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức mai táng được hỗ trợ chi phí mai táng. Mức hỗ trợ: 5.000.000đồng/trường hợp.
b) Đối với người trông coi, bảo vệ di tích:
- Di tích cần trông coi, bảo vệ cả ngày và đêm: 3.000.000đ/điểm di tích/tháng.
- Di tích cần trông coi, bảo vệ ban ngày: 2.000.000đ/điểm di tích/tháng.
- Di tích cần trông coi, bảo vệ định kỳ hàng tuần: 1.000.000đ/điểm di tích/tháng.
Đối với di tích là cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo có nguồn thu công đức hàng năm từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng được hưởng 50% mức hỗ trợ trên.
2.5. Nghĩa vụ và trách nhiệm của nghệ nhân và người trông coi, bảo vệ di tích a) Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú
- Quan tâm, chủ động trong công tác bảo vệ, duy trì, tái sinh và phổ biến di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ, thực hành và đào tạo, bồi dưỡng những người kế cận từ thế hệ này sang thế hệ khác ở địa phương, cơ sở;
- Tự nguyện và tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ, thực hành ở trong và ngoài tỉnh;
- Hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ, thực hành.
b) Người trông coi, bảo vệ di tích
- Thường xuyên trông coi, bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di tích. Bảo vệ đất đai, không gian, kết cấu, kiến trúc di tích; kiểm kê, đánh giá, bảo vệ tài sản của di tích; lập sổ theo dõi biến động về di vật, cổ vật, bảo vật và tài sản tại di tích theo quy định pháp luật hiện hành;
- Chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại di tích; những nguy cơ, tác động có khả năng đe dọa đến sự tồn tại hoặc ảnh hưởng đến các yếu tố gốc cấu thành di tích. Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và các hoạt động liên quan đến di tích; triển khai các phương án phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, trộm cắp...;
- Thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi gần nhất khi di tích có nguy cơ bị xâm hại, hủy hoại.
2.6. Nguyên tắc áp dụng
- Trường hợp nghệ nhân chết thì đơn vị chi trả hỗ trợ hàng tháng thôi chi trả hỗ trợ theo quy định từ tháng liền kề. Việc hỗ trợ chi phí mai táng được quy định tại nhiều văn bản khác nhau với các mức khác nhau thì được hưởng một mức cao nhất tại một văn bản quy định.
- Việc xác định nghệ nhân đủ điều kiện nhận hỗ trợ và mức hỗ trợ; đối tượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ và mức hỗ trợ đối với người trông coi di tích căn cứ vào kết quả hoạt động của năm trước liền kề của các đối tượng do UBND cấp xã xác định và đề xuất.
2.7. Nguồn kinh phí thực hiện: Do ngân sách tỉnh đảm bảo, được phân bổ cho các huyện, thành phố trong dự toán ngân sách hàng năm theo phân cấp quản lý.
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và hỗ trợ người trông coi, bảo vệ di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Điều 3.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh; các phòng: TH, KT, TTTT;
- Lưu: VT, KGVX  (NNK) .
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